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Platysternon megacephalum Rùa đầu to EN EN II II B

Cuora amboinensis   * Rùa hộp lưng đen VU VU II

Cuora galbinifrons  *
Rùa hộp trán vàng Miền 

Bắc
CR EN II

Cuora bourreti   *
Rùa hộp trán vàng Miền 

Trung
CR EN II

Cuora  picturata  *
Rùa hộp trán vàng 

Miền Nam
CR EN II

Cuora mouhotii * Rùa sa nhân EN II

Cuora trifasciata Rùa hộp ba vạch CR CR II IB

Cyclemys tcheponensis * Rùa đất Sêpôn LR

Cyclemys pulchristriata  * Rùa đất Pul-kin LR

Geoemyda spengleri  * Rùa đất Spengle EN III

Heosemys grandis  * Rùa đất lớn VU VU II II B

Heosemys annandalii  * Rùa răng EN EN II II B

Malayemys subtrijuga Rùa ba gờ VU VU II

Mauremys annamensis  * Rùa Trung bộ CR CR II II B

Mauremys mutica Rùa câm EN II

Mauremys sinensis  * Rùa cổ sọc EN III

Sacalia quadriocellata  * Rùa bốn mắt EN III

Siebenrockiella crassicollis  * Rùa cổ bự VU II

Indotestudo elongata  * Rùa núi vàng EN EN II II B

Manouria impressa Rùa núi viền VU VU II II B

Amyda cartilaginea Ba ba Nam bộ VU VU II

Palea steindachneri Ba ba gai EN VU III

Pelochelys cantorii Giải EN EN II

Pelodiscus sinensis Ba ba trơn VU III

Rafetus swinhoei Rùa Hoàn Kiếm CR CR III

Tên Khoa học Tên thường gọi

Họ rùa đầu to

Họ Rùa Đầm

Họ rùa núi

Họ rùa mai mềm


